Phạm Thị Huê - 4A

Họ và tên:…………………………….. Lớp 4……Tr​ường Tiểu học Tứ Minh-TPHD

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  NĂM
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4

( Phần kiểm tra đọc)

 Năm học 2022- 2023
A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt  (7 điểm)  

 (Thời gian: 35 phút)
Bài đọc: Hoa tóc tiên

 
Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông. Mọc um tùm với nhau là những thứ quen thuộc: xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới. Có cả cây ớt lẫn cây hoa hồng lúc nào cũng bừng lên bông hoa rực rỡ. Đặc biệt là viền bốn xung quanh mảnh vườn có hàng tóc tiên, xanh và mềm quanh năm. Chắc là những cô tiên không bao giờ già, tóc không bao giờ bạc nên thứ cỏ này mới có tên gọi như thế.

        Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên. Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen. Cầm một bông tóc tiên thường là năm cánh, mỏng như lụa, còn mát sương đêm, sẽ thấy mùi hương ngòn ngọt và thơm thơm của phong bánh đậu Hải Dương muốn ăn ngay.

Thầy thường sai tôi ra ngắt dăm bông cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, có nước mưa cũng trong suốt, để lên bàn thầy. Cốc hoa tóc tiên trông mới tinh khiết làm sao, trong sạch làm sao, tưởng như tôi vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc, mà cũng tưởng như đó là nếp sống của thầy, tinh khiết, giản dị, trong sáng, trong sáng từ trong đến ngoài.

          Bây giờ nhiều nơi trồng tóc tiên, hoa tóc tiên có ở nhiều nhà nhiều vườn, có cả hoa màu trắng, nhưng ít ai cắm hoa tóc tiên trong bình.

           Riêng tôi, tôi nhớ cốc hoa tóc tiên trên bàn thầy giáo cách đây mấy chục năm ở một cái thôn hẻo lánh, hoa có màu cánh sen nhẹ, lá thì xanh biếc, còn hương thơm thì thoảng nhẹ và ngon lành như một thứ bánh. Thầy giáo tôi đã mất. Nhưng chắc ở trên trời, thầy vẫn có cốc hoa tóc tiên tinh khiết của mình…        ( Theo Băng Sơn)
           Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:
Câu 1.  Tác giả tả hoa tóc tiên vào thời gian nào? 
          A. Mùa hè                    B. Mùa xuân
            C. Mùa đông            D. Mùa thu
Câu 2. Tác giả so sánh mùi thơm của hoa tóc tiên với gì?

A. Mùi thơm mát của sương đêm


B. Mùi thơm ngọt của phong bánh đậu Hải Dương


C. Mùi thơm của một loại bánh


D. Hương thơm thoảng nhẹ và ngon lành

Câu 3.  Mảnh vườn của thầy giáo trồng những loại cây gì?

A. xương xông, lá lốt, bạc hà, tóc tiên

B. xương xông, lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, hoa hồng, tóc tiên

C. lá lốt, bạc hà, kinh giới, ớt, tóc tiên

D. xương xông, lá lốt, kinh giới, ớt, bạc hà

Câu 4. Theo em, ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết, tác giả liên tưởng đến những điều gì?     (Đúng ghi Đ, sai ghi S)
	Thông tin
	Đúng/sai

	A. Tưởng như  vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc .
	 

	B. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên.
	 

	C. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo.
	 

	D. Tưởng như nếp sống của thầy .
	


Câu 5. Em hiểu nội dung của bài đọc trên như thế nào? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6.  Trong câu văn:"Sáng sáng, hoa tóc tiên nở rộ như đua nhau khoe màu, biến đường viền xanh thành đường viền hồng cánh sen.", tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào sau đây:

       A. So sánh                         B. Nhân hóa

                  C. So sánh và nhân hóa
Câu 7:  Dòng nào dưới đây toàn các từ láy ? 
     A. đường đua, tiếp sức, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng.

     B. khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau ốm.

     C. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, khó khăn , đau đớn.
Câu 8. Câu: “Thầy giáo dạy cấp một của tôi có một khoảnh vườn tí tẹo, chỉ độ vài mét vuông .” Thuộc kiểu câu kể nào?.
      A. Câu kể Ai thế nào?                B. Câu kể Ai là gì?
                  C. Câu kể Ai là gì?
                  Câu 9.  Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
Mùa hè, tôi thường đến nhà thầy, đúng mùa hoa tóc tiên.

Trạng ngữ:…………………………………………………………………………….......
Chủ ngữ:……………………………………………………………………………..........
Vị ngữ:.................................................................................................................................

Câu 10.  Viết một câu cảm thể hiện cảm xúc của em trước vẻ đẹp của hoa tóc tiên.
...................................................……………………………………………………………………………

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm):

Bài đọc: ……………………………………………………………..................................
GV coi:……………………………………….GV chấm:……………………………………............
Tr­êng TiÓu häc Tứ Minh – TPHD

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỌC THÀNH TIẾNG - 3 điểm

	Tiêu chuẩn cho điểm đọc
	Điểm

	1. Đọc đúng tiếng, từ, rõ ràng, tốc độ 100 tiếng/ phút
	0,5đ

	2. Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa
	0,5 đ

	3. Đọc diễn cảm
	0,5 đ

	4. Cường độ, tốc độ đọc
	0,5 đ

	5. Trả lời đúng ý câu hỏi
	1 đ

	Cộng
	3 đ


 Hướng dẫn kiểm tra

1. Đọc sai từ 2 - 3 tiếng trừ 0,1 điểm; đọc sai từ 4 tiếng trở lên trừ 0,2 điểm.

2. Đọc ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: trừ 0,2 điểm; đọc sai từ 4 chỗ trở lên: trừ 0,2 điểm.

3. Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính diễn cảm: trừ 0,2 điểm.

4. Đọc nhỏ, vượt quá thời gian từ 1 phút – 2 phút: không nghi điểm

5. Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: trừ 0,5 điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời: trừ 1 điểm.
                    HS bắt thăm đọc và trả lời một trong các bài sau:

1. Hoa học trò  (đoạn1+ 2: Từ Phượng không phải ....... bất ngờ vậy.) Trang 43
Tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là "hoa học trò"?
2. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Trang 114 (Đoạn từ Ngày 20 tháng 9 ....... mới tìm được là Thái Bình Dương)

- Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám  hiểm với mục đích gì?

3. Ăng – co Vát – Trang 123 (Đoạn Ăng – co Vát ...... xây gạch vữa.)

- Khu đền chính đồ sộ như thế nào?
4. Con chuồn chuồn nước – Trang 127 (Đoạn 1)

- Chú chuồn chuồn được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?

5. Vương quốc vắng nụ cười – Trang 132 (Đoạn Một năm trôi qua ...... Nhà vua phấn khởi ra lệnh.)

- Kết quả của viên đại thần đi du học thế nào?

6. Vương quốc vắng nụ cười – Trang 143 (Đoạn Cả triều đình ....... bật cười thành tiếng.)
- Cậu bé phát hiện ra nhưng chuyện buồn cười ở đâu?
1. Hoa học trò  (đoạn1+ 2: Từ Phượng không phải ....... bất ngờ vậy.) Trang 43
Tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là "hoa học trò"?

2. Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Trang 114 (Đoạn từ Ngày 20 tháng 9 ....... mới tìm được là Thái Bình Dương)

- Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám  hiểm với mục đích gì?
3. Ăng – co Vát – Trang 123 (Đoạn Ăng – co Vát ...... xây gạch vữa.)

- Khu đền chính đồ sộ như thế nào?
4. Con chuồn chuồn nước – Trang 127 (Đoạn 1)

- Chú chuồn chuồn được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?
5. Vương quốc vắng nụ cười – Trang 132 (Đoạn Một năm trôi qua ...... Nhà vua phấn khởi ra lệnh.)

- Kết quả của viên đại thần đi du học thế nào?
6. Vương quốc vắng nụ cười – Trang 143 (Đoạn Cả triều đình ....... bật cười thành tiếng.

- Cậu bé phát hiện ra nhưng chuyện buồn cười ở đâu?
Tr­êng TiÓu häc Tứ Minh – TPHD
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4
PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả nghe – viết ( 2điểm) ( 20 phút)

Sau trận mưa rào

      Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé. 

     Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cành trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ …









V. Huy Gô

II. Tập làm văn (8 điểm)(40 phút) 

   Đề bài: Hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích nhất.
Tr­êng TiÓu häc Tứ Minh – TPHD
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4
PHẦN KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả nghe – viết ( 2điểm) ( 20 phút)

Sau trận mưa rào

      Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé. 

     Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cành trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ …









V. Huy Gô

II. Tập làm văn (8 điểm)(40 phút) 

   Đề bài: Hãy tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích nhất.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK
CUỐI NĂM HỌC– NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm ) 
I. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

Câu 1: (0.5 điểm)  A
Câu 2: (0.5 điểm)  B
Câu 3: (0.5 điểm)  B
Câu 4: ( 1điểm)   Theo em, ngắm cốc hoa tóc tiên tinh khiết, tác giả liên tưởng đến những điều gì?     (Đúng ghi Đ, sai ghi S)
	Thông tin
	Đúng/sai

	A. Tưởng như  vừa cắm cả buổi sáng vào trong cốc .
	 S

	B. Một thứ lụa mỏng manh và tóc những cô tiên.
	 S

	C. Liên tưởng đến buổi sáng và nếp sống của thầy giáo.
	 Đ 

	D. Tưởng như nếp sống của thầy .
	S


Câu 5: ( 1điểm) Tác giả ca ngợi vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa tóc tiên và nếp sống trong sáng, giản dị của thầy giáo cũ. (HS có cách diễn đạt khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
Câu 6:(0.5 điểm)    
Câu 7:(0.5 điểm)   C
Câu 8:(0.5 điểm)  A
Câu 9:( 1điểm)
 - Trạng ngữ:  Mùa hè , đúng mùa hoa tóc tiên           (0.5 điểm)    
 - Chủ ngữ:  tôi                       (0,25 điểm)
 - Vị ngữ: thường đến nhà thầy        (0,25 điểm)
Câu 10: ( 1điểm)VD. Ôi, hoa tóc tiên đẹp quá!
· HS viết đúng mẫu câu , đầu câu viết hoa, cuối câu dùng dấu chấm than .
( Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu -  trừ 0.5 điểm.)

II . Đọc thành tiếng ( 3 điểm) 
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả ( 2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm ( mỗi lỗi sai trừ 0,2 điểm.)
II. Tập làm văn  (8 điểm)
 Đánh giá cho điểm đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trình bày đúng bố cục bài văn

- Nội dung theo yêu cầu của đề bài

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng,bài viết sáng tạo, không mắc lỗi chính tả

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm khác nhau: 8– 7.75 – 7.5 – 7– 6.75 –  6.5 – 6.......     

Trình bày bẩn, chữ viết xấu trừ 0,5 điểm
TRƯỜNG THTM              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2022 -2023
   KHỐI 4


                                MÔN: TIẾNG VIỆT
	 Chủ đề
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3


	Mức 4
	    Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	1
	4
	1

	
	Câu số 
	1,2
	
	3
	
	4
	
	
	5
	1,2,3,4
	5

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2,5
	1

	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	2
	
	1
	1
	
	1
	3
	2

	
	Câu số 
	
	
	6,8
	
	7
	9
	
	10
	6,8,7
	9,10

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	0.5
	1
	
	1
	1,5
	2

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	
	2
	1
	
	2
	7
	3

	
	Số điểm
	1
	
	1,5
	
	1,5
	1
	
	2
	4
	3


ĐIỂM.


ĐỌC:................


VIẾT:...............


TB:....................











   ..........   


























Điểm








